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ỦY BAN NHÂN DÂN
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 150/KH-UBND
Sơn La, ngày 06 tháng 6 năm 2023
KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 863-KL/TU NGÀY 11/5/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY VỀ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, TIÊU THỤ CÀ PHÊ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2030
Thực hiện Kết luận số 863-KL/TU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
Trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 239/TTr-SNN ngày 29/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 863-KL/TU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 với nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao theo Kết luận số 863-KL/TU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2030.
2. Yêu cầu
Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu để các Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch hành động, cụ thể hóa văn bản, hoạt động tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ về phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐẾN NĂM 2030
1.  Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn; tăng cường về cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến cà phê.
2.  Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 863-KL/TU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 và các văn bản có liên quan tới toàn thể nhân dân sản xuất, chế biến cà phê thông qua các cuộc họp, hội nghị, các phương tiện thông tin đại chúng; xây dựng thí điểm một số mô hình cách làm hay, hiệu quả về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê để nhân rộng mô hình.
3.  Hoàn thiện cơ cấu sản xuất cà phê gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường.
4.  Tổ chức các khâu quan trọng trong sản xuất nâng cao hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững
5.  Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị;
6.  Chế biến, bảo quản cà phê
7.  Quảng bá, xúc tiến thương mại, gắn với phát triển cà phê với phát triển du lịch.
8.  Nâng cao năng lực quản lý của Hội Cà phê tỉnh Sơn La.
(Chi tiết có phụ lục I, III gửi kèm theo)
III. NHIỆM VỤ THỰC HIỆN NĂM 2023
1.  Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý phát triển vùng nguyên liệu cà phê đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phục vụ tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu.
2.  Thực hiện hướng dẫn quản lý các cơ sở, nhà máy chế biến cà phê tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
3.  Tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm cà phê đến với người tiêu dùng.
4.  Tổ chức Lễ hội Cà Phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023
(Chi tiết có phụ lục II gửi kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Tham mưu UBND tỉnh theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo UBND tỉnh.
- Chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn, chỉ đạo quản lý phát triển vùng nguyên liệu cà phê đảm bảo các tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ các nhà máy, cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố có liên quan triển khai chương trình tái canh cà phê, phát triển vùng ứng dụng công nghệ cao cho cây cà phê; phát triển cà phê gắn với chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP).
- Phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức Lễ Hội cà phê Sơn La.
2. Sở Công Thương
- Tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp và thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho công nghiệp sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố hỗ trợ doanh nghiệp, HTX có sản phẩm cà phê được sản xuất, chế biến ứng dụng công nghệ cao tham gia các sản thương mại điện tử trong nước và quốc tế.
- Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong hoạt động sản xuất, chế biến cà phê thông qua các chương trình, đề án khuyến công hàng năm theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức, hỗ trợ doanh nghiệp, HTX của tỉnh tham gia các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại và kết nối tiêu thụ, xuất khẩu đối với sản phẩm cà phê của tỉnh; tham gia thực hiện Lễ Hội cà phê Sơn La.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường
Giám sát, quản lý, hướng dẫn các cơ sở, nhà máy chế biến cà phê (thuộc thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường/cấp giấy phép môi trường của UBND cấp tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường) hoạt động sản xuất theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện việc hướng dẫn các nhà đầu tư về thủ tục đầu tư vào phát triển sản xuất cà phê; các dự án nhà máy sơ chế, chế biến cà phê tại tỉnh.
- Chỉ đạo Trung tâm xúc tiến đầu tư tiếp tục thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại cho tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm cà phê.
- Chủ trì, phối hợp tổ chức Lễ Hội cà phê Sơn La.
5. Sở Khoa học và Công nghệ
- Định hướng nghiên cứu hàng năm tập trung vào nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến đối với các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giống mới, sản xuất, bảo quản, chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Hướng dẫn đẩy mạnh ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao, tiến bộ khoa học kỹ thuật, thiết bị mới tiên tiến trong chế biến, phát triển vùng nguyên liệu cà phê trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan duy trì và phát triển chỉ dẫn địa lý “cà phê Sơn La”; quảng bá, giới thiệu, đăng ký bảo hộ ra nước ngoài cho sản phẩm cà phê mang chỉ dẫn địa lý; thẩm định và cấp quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các doanh nghiệp, hợp tác xã.
- Phối hợp Tổ chức Lễ Hội cà phê Sơn La;
- Phối hợp hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý của Hội Cà phê tỉnh Sơn La.
6. Sở Tài chính
Thực hiện thẩm định kinh phí trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn thanh, quyết toán đối với các chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ của tỉnh có liên quan đến nhiệm vụ sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao theo đúng Kết luận số 863-KL/TU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
7. Sở Thông tin và Truyền thông
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan hướng dẫn tuyên truyền các chủ trương, chính sách về sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ, xuất khẩu các sản phẩm cà phê của tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Phối hợp tổ chức Lễ Hội cà phê Sơn La.
8. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch
- Phát triển du lịch gắn với phát triển các sản phẩm cà phê phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La.
- Tổ chức các điểm du lịch sinh thái và làng nghề truyền thống,… gắn với du lịch nông thôn với phát triển cà phê trên địa bàn tỉnh
- Phối hợp tổ chức Lễ Hội cà phê Sơn La.
9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên minh hợp tác xã tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội nông dân tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh…
- Đẩy mạnh tập huấn, học tập mô hình sản xuất cà phê để nâng cao chất lượng hoạt động; tiếp tục thành lập mới các hợp tác xã nhất là các hợp tác xã sản xuất cà phê theo hướng có sản phẩm đảm bảo yêu cầu xuất khẩu, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy sơ chế, chế biến cà phê, các doanh nghiệp thu gom, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ, xuất khẩu cà phê.
- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu và kết nối giao thương các sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao có lợi thế cạnh tranh của tỉnh.
- Thường xuyên nắm bắt, đề xuất cơ quan có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, HTX, Đoàn viên, Hội viên… và nhân dân trong sản xuất, thu hoạch và kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm cà phê của tỉnh, nhất là các sản phẩm cà phê đặc sản, cà phê chất lượng cao.
- Phối hợp tổ chức Lễ Hội cà phê Sơn La.
10. Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh
- Xây dựng chuyên mục, các phóng sự, tin bài để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm cà phê của Sơn La tham gia xuất khẩu.
- Xây dựng các phóng sự, tin bài để phổ biến về khoa học kỹ thuật, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng cà phê được cấp chứng nhận theo quy định của các nước có nhu cầu nhập khẩu.
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trồng cà phê
- Căn cứ điều kiện thực tế để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện kế hoạch này, bổ sung các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể của kế hoạch và kế hoạch phát triển.
- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo quản lý phát triển vùng nguyên liệu cà phê đảm bảo các tiêu chuẩn, chất lượng phục vụ các nhà máy, cơ sở chế biến cà phê trên địa bàn.
- Tập trung triển khai thực hiện tái canh cà phê, phát triển vùng ứng dụng công nghệ cao cho cây cà phê; phát triển cà phê gắn với chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) trên địa bàn.
- Hướng dẫn, quản lý, giám sát hoạt động sản xuất của các cơ sở, nhà máy chế biến cà phê theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Thực hiện các hoạt động quảng bá, giới thiệu, xúc tiến thương mại cho tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm cà phê.
- Xây dựng phương án, lộ trình di chuyển các cơ sở nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Giám sát, quản lý, hướng dẫn các cơ sở, nhà máy chế biến cà phê (thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của UBND cấp huyện/đăng ký môi trường của UBND cấp xã và các cơ sở quy mô nhỏ thuộc thẩm quyền quản lý) hoạt động sản xuất theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
12. Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, sơ chế, chế biến, xuất khẩu cà phê
Thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước trong hoạt động sản xuất cà phê; Thu gom, xử lý chất thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật trước khi tái sử dụng cho hoạt động sản xuất hoặc xả thải ra nguồn tiếp nhận; Có lộ trình áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất chế biến và xử lý chất thải phát sinh từ hoạt chế chế biến cà phê; Đối với các cơ sở nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước phải có phương án, lộ trình di chuyển vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố các cơ quan, đơn vị có liên quan: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng yêu cầu, đạt hiệu quả cao. Định kỳ 06 tháng (trước 10/6) và 01 năm (trước ngày 30/01) báo cáo tiến độ, kết quả thực thực hiện Kế hoạch gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
Định kỳ 06 tháng (trước 20/6) và 01 năm (trước ngày 20/02) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Văn phòng Tỉnh ủy).
Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết, điều chỉnh./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hiệp hội cà phê Sơn La;
- Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Phú 10b.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Công
PHỤ LỤC I:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 863-KL/TU NGÀY 11/5/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY GIAI ĐOẠN 2023-2030
STT
Nhiệm vụ thực hiện đến năm 2030
Cơ quan chủ trì
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
1
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa; tăng cường về cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến cà phê.
Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Thường xuyên
2
Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung và kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 863-KL/TU ngày 11/5/2023 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đến năm 2030
Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Các cơ quan, đơn vị có liên quan
Thường xuyên
3
Xây dựng thí điểm một số mô hình cách làm hay, hiệu quả về sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê để nhân rộng mô hình.
UBND các huyện, thành phố
Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ
Thường xuyên
4
Hoàn thiện cơ cấu sản xuất cà phê gắn với lợi thế cạnh tranh và yêu cầu thị trường
-
Hướng dẫn, chỉ đạo quản lý phát triển vùng nguyên liệu cà phê đảm bảo tiêu chuẩn (RA, 4C, VietGAP,…) chất lượng phục vụ tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu
Sở Nông nghiệp và PTNT
UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên
-
Nghiên cứu, lựa chọn, đưa vào sản xuất một số giống mới cà phê mới có năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện của tỉnh và thị trường tiêu thụ, xuất khẩu
Sở Khoa học và Công nghệ
UBND các huyện, thành phố
Hàng năm
-
Hướng dẫn, cấp, quản lý, giám sát mã số vùng trồng cà phê phục vụ tiêu thụ, xuất khẩu
Sở Nông nghiệp và PTNT
UBND các huyện, thành phố
Hàng năm
-
Triển khai thực hiện kế hoạch tái canh cây cà phê nâng cao hiệu quả sản xuất
UBND các huyện, thành phố
Sở Nông nghiệp và PTNT
Hàng năm
-
Quản lý, phát triển vùng ứng dụng công nghệ cao cà phê theo đúng quy định
UBND các huyện, thành phố
Sở Nông nghiệp và PTNT
Hàng năm
-
Quản lý, phát triển bảo hộ Chỉ dẫn Cà phê Sơn La
Sở Khoa học và Công nghệ
UBND các huyện, thành phố
Hàng năm
5
Tổ chức các khâu quan trọng trong sản xuất nâng cao hiệu quả, đảm bảo phát triển bền vững
-
Xây dựng các chương trình, mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM)
UBND các huyện, thành phố
Sở Nông nghiệp và PTNT
Hàng năm
-
Tăng cường công tác quản lý giống cây cà phê, vật tư đầu vào; hướng dẫn sản xuất cà phê theo hướng an toàn, theo các tiêu chuẩn được chứng nhận
Sở Nông nghiệp và PTNT
UBND các huyện, thành phố
Hàng năm
6
Thúc đẩy hợp tác, liên kết, phát triển chuỗi giá trị
-
Thực hiện hướng dẫn ký hợp đồng liên kết phát triển vùng nguyên liệu cà phê giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã với các hộ trồng cà phê
UBND các huyện, thành phố
Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
Hàng năm
-
Thành lập các hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, tổ hợp tác trong phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê
UBND các huyện, thành phố
Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
Hàng năm
7
Chế biến, bảo quản cà phê
-
Hình thành và phát triển cụm công nghiệp Hoàng Văn Thụ, thành phố Sơn La; cụm Tông Cọ, huyện Thuận Châu phục vụ sản xuất, chế biến cà phê
Sở Công Thương
Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đơn vị có liên quan
Năm 2023-2030
-
Hướng dẫn, quản lý các cơ sở, nhà máy chế biến cà phê tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường; bảo vệ hành lang nguồn nước trên địa bàn tỉnh
Sở Tài Nguyên và Môi trường
Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Hàng năm
-
Tăng cường thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển các cơ sở chế biến cà phê, chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm cà phê
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đơn vị có liên quan
Hàng năm
-
Xây dựng phương án, lộ trình di chuyển các cơ sở nằm trong hành lang bảo vệ nguồn nước vào khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh
UBND các huyện, thành phố
Các Sở, ngành, đơn vị có liên quan
Hàng năm
8
Quảng bá, xúc tiến thương mại, gắn với phát triển cà phê với phát triển du lịch
-
Tổ chức, tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại, tuần hàng, Festival... quảng bá, giới thiệu sản phẩm cà phê Sơn La.
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đơn vị có liên quan
Hàng năm
-
Hỗ trợ cơ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các sàn thương mại điện tử để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm cà phê đạt tiêu chuẩn chất lượng
Sở Công Thương
UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên
-
Xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, mô hình trải nghiệm du lịch vườn sinh thái, gắn với quảng bá, xúc tiến các sản phẩm cà phê cho khách du lịch
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch
UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên
-
Tổ chức Lễ Hội Cà phê Sơn La
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đơn vị có liên quan
Định kỳ
9
Nâng cao năng lực quản lý của Hội Cà phê tỉnh Sơn La
Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Hội cà phê tỉnh Sơn La
Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan
Thường xuyên
PHỤ LỤC II:
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾT LUẬN SỐ 863-KL/TU NGÀY 11/5/2023 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY NĂM 2023
STT
Nhiệm vụ thực hiện đến năm 2030
Cơ quan chủ trì tham   mưu, thực hiện
Cơ quan phối hợp
Thời gian thực hiện
1
Tập trung hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý phát triển vùng nguyên liệu cà phê đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng phục vụ tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu
-
Hướng dẫn cơ cấu giống, trồng, chăm sóc, quản lý phát triển vùng nguyên liệu cà phê phục tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu
Sở Nông nghiệp và PTNT
UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên
-
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giống cà phê, phân bón, vật tư nông nghiệp phục vụ phát triển cây cà phê
Sở Nông nghiệp và PTNT
UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên
2
Thực hiện hướng dẫn quản lý các cơ sở, nhà máy chế biến cà phê tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường
-
Thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư có đủ điều kiện tham gia đầu tư phát triển vùng nguyên liệu, chế biến cà phê
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên
-
Tăng cường công tác giám sát, quản lý, hướng dẫn các cơ sở, nhà máy chế biến cà phê hoạt động sản xuất theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020
Sở Tài Nguyên và Môi trường
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên
3
Tăng cường tổ chức, tham gia các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm cà phê đến với người tiêu dùng
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Thường xuyên
4
Tổ chức Lễ Hội Cà phê Sơn La lần thứ nhất năm 2023
-
Hoạt động khai mạc, bế mạc Lễ Hội
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Tháng 9-10
-
Hội chợ triển lãm
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Tháng 9-10
-
Hội thảo nâng cao chất lượng Cà phê Sơn La
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Tháng 9-10
-
Hội nghị kết nối giao thương sản phẩm Cà phê
Sở Công Thương
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Tháng 9-10
-
Diễn đàn “Sơn La trong kết nối hợp tác và phát triển Việt Nam - Nhật Bản”
Sở Kế hoạch và Đầu tư ; Sở Ngoại vụ
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Tháng 9-10
-
Trưng bày ảnh đẹp về Cà phê Sơn La
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Tháng 9-10
-
Hoạt động truyền thông
Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố
Tháng 9-10
-
Các hoạt động quảng bá, tôn vinh
Hội Nông dân tỉnh; Hội Cà phê tỉnh
Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị, xã hội có liên quan
Tháng 9-10
PHỤ LỤC III:
CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN TIÊU THỤ CÀ PHÊ TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
STT
Chỉ tiêu
ĐVT
Đến giai đoạn 2023- 2025
Định hướng đến 2030
1
Giá trị sản xuất cà phê chiếm tổng giá trị sản xuất ngành trồng trọt
%
6-8
10
2
Mức tăng trưởng bình quân
%
2-3
3-4
3
Phát triển diện tích cây cà phê
Ha
20.000
25.000
4
Sản lượng cà phê nhân
Tấn
33.600
40.000
5
Thực hiện tái canh ( trồng tái canh, ghép cải tạo, đốn trẻ hóa vườn cà phê
Ha
8.000
9.800
6
Phát triển cà phê đặc sản
Ha
3.900
5.950
7
Phát triển vùng nguyên liệu cà phê đạt các tiêu chuẩn bền vững
Ha
15.000
18.000
8
Hình thành và phát triển vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao
Vùng
2
5
9
Hàng năm xuất khẩu cà phê nhân
Tấn
25.000
30.000
10
Góp phần tạo việc làm, ổn định cho thu nhập
Hộ
18.000
20.000
11
Tỷ lệ cà phê quả tươi được chế biến quy mô công nghiệp
%
80
85
12
Sản lượng cà phê nhân được chế biến sâu
%
20
25

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




